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KẾ HOẠCH
Triển khai công tác bảo đảm An toàn thực pham

xết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024

Thực hiện Kế hoạch số 1540/KH-BCĐTƯATTP ngày 13/12/2023 của Ban
chỉ đạo (BCĐ) liên ngành Trung ương về An toàn thực phấm (ATTP) vê ^ệc
triên Siai công tác đảm bảo ATTP trong dịp Têt Nguyên đán Giáp Thìn và mùa
Le hoi Xuân 2024; để đảm bảo ATTP phục vụ nhân dân đón Tết, vui xum an
toàn đàm bảo sức khỏe, đồng thời đảm bảo phát triển và cạnh tranh lành mạnh
giưa các cơ sở sản xuất, chế biến, 1^ doanh thực phẩm; BCĐ liên ngành ATIP
&ìh Thái Bình ban hành Kế hoạch ừiển khai công tác bảo đảm An toàn thực phâm Têt
Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024, cụ tìiê như sau:

I. MỰC ĐÍCH YÊU CẰU
1, Mục đích
Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan quản lý lủià nước, cơ

quan chuyên môn về ATTP; huy động sự tham gia của các câp, ngàrù, đoàn thê,
to chức, cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh thực phấm và người tiêu dùng
trong viêc đảm bảo ATTP, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời việc sản xuât, kmh
doa5i tliực phẩm giả, kém chất lượng, phòng chống ngộ độc thực phâm trong
dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024.

2. Yêu cầu
- Hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm ừong dịp Tết Nguyên đán Giáp

Thìn và Lễ hội Xuân 2024.
- Thành lập các đoàn thanh tra, Idểm tra liên ngành tù* tỉnh đến xạ, tập truĩiẸ

kiềm tra các lihóm sản phẩm tiêu thụ nhiều ữong dịp Tet và Lê hội có yêu tô
n^y cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm; xử lý nghiêm các trường hợp VI
phạm về ATTP, thông báo kịp thòi ưên các phương tiện thông tm đại chung
nh^g cơ sở vi phạm, những sản phẩm không đảm bảo ATTP.

- Tăng cường công tác truyền tíiông, phổ biển các quy địnli của pháp luật vê
ATTP va cac kiến thức ữong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phâm.

n. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI THựC HIỆN
- Thòi gian: Từ ngày 20/12/2023 đến hết ngày 12/3/2024.
- Phạm vi: Trên địa bàn toàn tỉnh
m. HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI



1. Hoạt động truyền thông (Phụ lục 1)
- Phổ biến Kế hoạch triển Ichai công tác đảm bảo ATTP Têt Nguyên đán

Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024.
- Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, báo Thái Bình, Đài phát thanh

các huyẹn, phố, xã, phường, thị trấn tổ chức chiến dịch truỵên thông vê
bảo đảm chất lụợng ATTP, quản lý an toàn thực phấm tại nơi diên ra lê hw
qum lý thực phẩm theo đặc thù địa phưcmg; kịp thời công Ichai các traờng hợp
VI phạm quy định an toàn thực phấm, biếu dương các tô chức cá nhân, các đia
chỉ sản xuât, kinh doanh thực phẩm an toàn cho cộng đồng.

- Huy động mọi nguồn lực, mọi hình thức, phưcọỊg tiện truyền thông thích
hợp để phố biên các qu7địnli vê ATTP kiến thức ATTP; huy động toàn xã hội
thín gia phòng ngừa, đấu ừarủi với việc sản xuất, kinh doanh thực pham gia,
kem cS lưọng^; phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, kịp thời cảnh báo nguy cơ mat
A^P trước* trang và sau Tết cimg như mùa Lễ hội Xuân năm 2024.

- Nội dung tuyên truyền: Nêu cao vai trò, ừách nhiệm của người quan ly,
ngu-ời san xuấtrkiiih doaiửi và ngu-ời tiêu dùng trong việc bảo đảm chât
^TP theo quy định hiện hành; tuyên truyền phòng ngừa ngộ độc rượu, cac kien
thứrtrong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phầm trong dịp Têt va
mùa Lễ hội.

2. Hoạt động kiễm tra (Phụ lục 2)
- Các Sở: Y tế Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Công thưomg theọ

chức nang, nliiệm vụ được giao ban hành các văn bản chi đạo về ATTP và
hưOTg dan thực hiện, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành
ATTP theo lĩnh vực phụ trách.

- ủy ban nhân dân huyện, thành phố thành lập các đoàn kiểm ừa liên
ngành- tang cưởng công tác kiểm tra, xử ly vi phạm về ATTP trên địa bàn quàn lý.

- ủy ban nhân dân xã, phường, thị teấn thành lập đoàn kiêm tea và phôi
với các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, huỵện, thành phố m tiên hành kiêm
toa trên địa bàn, đàm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Yêu cầu các đoàn kiểm tra phải đủ thàrủi phần, đủ thẩm quyên, chuân bị
sẵn các văn bản pMp lý liên quan, kết hợp lấy mẫu xét nghiệm đánh giá chât
luợng ATTP theo quy định.

3. Tổng kết, báo cáo
Kết thúc đơt triển Iđiai, các sở ngành, ủy ban nhân dân huyện, thành phô

tổng hw, bao clo kết qủa thực hiện về BCĐ liên ngành ATTP tinh qua Sở Y tê,
đơn vị ứiuờng trực của BCĐ^có đê cương bảo cảo kèm theo).

+ Báo cáo nhanh kết quả kiểm tra trước Tết Nguyên đán trước ngày
15/01/2024 theo (Mau 2 - Phụ lục 3):

+ Báo cáo tổng hợp Tết nguyên đán traớc ngày 15/02/2024 theo (Mâu 1-
Phụ lục 3)



+ Báo cáo công tác bảo đảm ATTP mùa lễ hội Xuân traớc ngày 20/3/2024
theo (Mau 1- Phụ lục 3)

- Các báo cáo gửi về Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo liên ngành an toàn
thực phẩm tinh (Chi Cục An toàn thực phâm, địa chỉ: 239 đường Hai Ba Trưng,
thành phố Thái Bình; Điện thoại: 0227.645.515)

IV. KINH PHÍ THựC HIỆN
- Kinh phí thực hiện lấy từ các nguồn ngân sách nhà nước;
- Kinh phí của địa phương;
- Kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác.
V. TÔ CHỨC TRIỂN KHAI
LSỞYtế
- Chủ trì hướng dẫn hoạt động chuyên môn ATTP; chủ động phối họp với

các sở ban ngành, đơn vị có liên quan tiến hành các đợt kiêm ừa liên ngành,
chuyên ngàiứi và xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh, sản xuât, chê bien
thưc pham có nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh. Tập^ trung kiểm tra các nhà hàiig,
Miach sạn, cơ sơ sử dụng phụ gia thực phẩm chất hỗ ừợ chế biên thực phâm,
thực pMm an ngay phục vụ Tết... Tăng cường lấy mẫu hậu kiêm đánh ễiá
lư^g sản phẩm thực phẩm hm thông phân phối nhiều trong dịp Têt^ cảnh
n^y cơ mat ATTP^ bao vệ sức khỏe người tiêu dùng, xử lý nghiêm các VI phạm
veATTP.

- Xây dụ-ng kế hoạch truyền thông, tuyên ừuyền kiến thức, các vãn bản
pháp luật của Nhà nước vê ATTP.

- Tổng hợp kết quả hoạt động của các Sở, ngành, các địa phương, báo cáo
ủy ban ĩian dan tỉnh và BCĐ liên ngành trung ương ATTP.

- Chỉ đao các đơn vị chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, hoá chất kiêm nghiệm phục
vụ công tác thanh ữa, kiềm tra ATTP^ chuẩn bị đầy đủ cơ sở thuốc đế lập thời
xư lý hiệu quả khi có ngộ độc thực phẩm đông người xảy ra.

2. Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức kiêm tra

liên nganh, chuyên ngành tại các chợ đầu mối, trang trại, gia ừại, cơ sở sàn
thu gom giết mổ sơ chế, chế biển, bảo quan, vận chuyển, xuât Idiâu,
gia suc gia cầm, thủy san và sản phẩm thủy, hải sản, rau, củ, quả và san pl^
nông sản thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành; xử lý nghiêm các trường
hợp vi phạm pháp luật theo quy định.

- Chỉ đạo các đơn vị ừong ngành tiến hà^ kiểm ừa, giám sát yiệc bảo^đảm
chất Imnữ ẢTTP cho cấc sản phẩm thực phẩm của ngành quản lý cung câp ra
thị trương tong dịp Têt Nguyen đán Giáp Thìn và mùa ư hội Xuân 2024 từ
^âu nuôi ữồng, giết mổ, sơ chế, bảo quản vận chuyên ^
cmmg laểm soát nguyên liệu đầu vào, hướng dẫn nông dân sử dụng sản phâm an



toàn kiểm tra đánh giá chất lượng giống vật nuôi, cây ừồng. Tô chức lây mâu
xét nghiẹm về dư lượng kháng sinh đối với các loại tìiịt gia súc, gia cto, cạc
chat cani ừong thức án chăn nuôi, dư lượng thuôc bảo vệ thực vật hóa chat bao
quản ừên các loại rau, củ, quả tni-ớc Iđii cung cấp ra thị trường và trong quá trình
lưu thông phân phối sản phẩm...

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tiêu thụ sản phẩm nông sản sạch ữên
địa bàn tỉnh.

3. Sở Công Thương

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có liên quan thành lập các
đoàn kiểm tra liên nganh, chuyên ngành tiến hành kiểm tra trước, trong và sau
Tet Nguyên đán các sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý cùa ngànn
Công thương tiêu thụ nhiều trong dịp Têt Nguyên đán như; Bánh, mm, kẹo,
rư^ bia„ nước giải khát mì chính, dầu ăn, đường, sữa, các loại hạt có dâu, thực
phẩm và gia vị nhập Idiâu...

- Kiểm ữa kiểm soát chặt chẽ ATTP đối với các làng nghề thực phẩm bánh
keo thu cong mùa vụ chủ yếu sản xuất kiiứi doanh và tỉmg ra thị vào %
tŨ. Bảo đảm vừa duy trì và phát triển nghề truyền thông, vừa bảo đảm ATTP
cho người tiêu dùng.

Kiểm tra kiểm soát chặt chẽ ATTP tại các chợ, siêu thị, chi nhá^ đại lý,
nhà phân phối, nơi cung cấp số lượng lớn thực phẩm phục vụ Tềt
nMt la các loại ru-ọru, bia, bánh kẹo ĩihập khẩu. Tập trung kiểm ừa điêu kiện cơ
sơ việc tự công bo chất lượng sản phẩm theo quy định, bày bán, lưu thông trên
thị ữường, kê khai, niêm yết giá bán ...

4. Công an tỉnh
- Phối họp vói các cơ quan liên quan ưong công tác ứianh tra, tra tra^ xư lỵ

các vi pham ve ATTP, gây 0 nhiễm môi tmỷng đối với các cơ sở sản xuât, chê
bien tính doanh thực phẩm, dịch vụ ân uống; điều ừa, xử lý hình sự các vi
phạm nghiêm ữọng trong lĩnh vực ATTP theo quy định của pháp luật.

- Xử lý các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ kinh
doanh ăn uong lấn chiếm via hè, lòng đường theo quy địiủi của pháp luật.

5. Cục Quản lý thị trường Thái Bình
- Tiếp tục txiển khai kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; chủ ỪỊ, phôi kêt

hợp các ngàrủi thành lập các đoan thanh tra, kiểm ừa liên ngành tiên hành thanh^
kiem tra toớc, ừong và sau Tết Nguyên đán; chủ động thu thập thông tin vê
diễn biến tình hinh tìiị trường, đối tượng, quy luật, phương thức, thủ đoạn cua
cac to chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thuxmg mại, công nghiệp
tren Ịă bàn hoặc lĩnh vực được giao xác định các tuyên địa bàn, hang hoa
trọng điểm tăng'cường Idểm soát tại các cửa Iđiẩu đường bộ, đường biên...khu
vực tập kết hàng hóa, các chợ đầu mối, các trung tâm thương mại, các tuyên
đường bộ, đường sông, đường biển.



- Phân công nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm quản lý, kiểm soát địa bàn,
phối hợp VỞI các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các mặt hàng^ tiêudung rủiiềù trong dịp Têt như thực phẩm, gia súc gia câm, rượu, bia, thuôc la,
bánh kẹo, hoa quả... ^ ,

- Tăng cường lấy mẫu gửi Idểm nghiệm để giám đị^ chất lượng đôi với các
mặt hàng Ạực pham, Dhlt là thực phẩm nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm vê A TPbảo vẹ quyen Im va bảo đam sưc l^ỏe cho ngựời tiêu dùng. Xử lý nghiêm đôi với
hàng già thực phẩm kém chất lượng, bào đảm ôn định thị ừuờng.

6. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chi đạo các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên thông tin, trayên

thôns về ATTP ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát th™ '
đài traỹen hinh, dimg lượng và vị trí đănạ ừên báo in, báo điện tử theo quy đ;nh,
OT ttón tâp tmng Ịuyẽn tayền cho các đoi tượng; Người nội ữợ, người trực tiêp
chọn mua chế Wen thực phẩm cho gia đinh, người tiêu dùng thực phâm, người
sản xuất, chế biến, kiiủi doanh thục phâm.

- Chủ tì phối hợp với ngành Y tế Nông nghiệp và Phát tnển nông thôn và
ngành Công Thương thực hiẹn công tác truyền thông trong đợt cao điêm trên
các phưcmg tiẹn thông tin đại chúng, xây dựng các chuyên mục, phóng sự vê
ATTP kiem soat hoạt động quảng cáo thực phẩm của các đơn vị phát hành
quảng cáo theo đúng nội dung đã được phê duyệt, bảo đảm thông tin quảng cáo
chinh xác, trang thực, lchách quan.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình
- Dành thời lượng phát sóng, các chuyên mục, tayên truyền về chất lư^g

ATTP toyen trayen,' pho biến Luật An toàn thực ẹhẩm, các văn bản quy phạm
nháp luạt về ATTP, hướng dẫn hệ thống đài truyền thanh xã, phưcmg, thỊ ỪM
tập trung tuyên tniyền các thông điệp bào đảm ATTP trong dịp Têt Nguyên đán
Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024.

- Thông tin tới cơ quan quản lý địa phương, các cá nhân, tổ chức cơ sở sản
xuất che bien, tính doanh thực phẩm có dấu hiệu gian lận,
ứong chăn nuôi, trồng trọt, chế biến thực phẩm cũng như nhưng vi phạm quy
Ịnh về ATTP bao vệ sức khoẻ cộng đồng

8. Sở Tài Chính, Sở Klioa học và Công nghệ
Bố trí nguồn lực, tích cực triển líhai công tác kiểm tra về kê Iđiai, ĩúêm yêt

giá các yếu to cấu thành giá, tiêu chuẩn, đo lường và chât lượng sản pham, hang
hoả... Việc san Mất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu ừí tuệ đôi VỚI
cac ioại hmg hoá sản xuất, luu thông ĩđiiều trên thị tra'ờng Têt.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo
Tăng cưÒTig công tác giáo dục phổ biến Idến thức pháp luật ATTP,^ kiên

thức bào đam Âra ừong sản xuất, chế biến thực phẩm cho cán Ị>ộ quan lỷ,giao Ỵ^n, học smh, sinh vĩên, người trực tiếp chế biến thực phẩm tại các bêp ăn
tập thể, tru-ờng học.

■p



10 Ban Quản lý Khu Kinh tế và các Khu Công nghiệp tinh: Tăng cư^g
thông tin tuyên tmyền kiến thức, quy đị^ của pháp luật về ATTP phòng, chông
ngô độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể của doanh nghiệp, ỵêu câu chù doanh
ngMẹp chm'trách nhiệm bảo đảm ATTP cho ngưòd lao động tại đom vị.

11. Đề nghi ủy ban Mặt trận Tổ quốc VỊệt Nam tỉnh và các đoàn thể tình:
Phát huy vai tò giam sát cua Mạt ừận Tổ quốc, các tổ cMc đoàn thê chíiih trị -
xrhội các cấp, phôi hợp với Sờ Y tế và các sở ban, ngành 1/ên quan tích^c
hưởng ứng và ttển khai thực hiện "Kê hoạch triển khai công tác bảo đảm ATư
Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024" của BCĐ liên ngàrứi
ATTP tỉnh.

12. ủy ban nhân dân huyện, thành phố
- Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg ngàỵ 13/4/2020 của Thủ tướng

Chính phu vể việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý lứià nước vê ATTP.
- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động bào

đảm ATO' ttọng dịp Tet Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024 diên
ra ừên địa bàn huyện, thành phô, xã, phường, thi tran.

- Báo cáo kết quà ữiển Idiai về Sở Y tế, Cơ quan thường trực của BCĐ liên
ngành ATTP tỉnh.

Nhận Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận: KT. TRƯỞNG BAN CHỈ- BCĐ Trung uang (Bộ Y tế, Cục ATTP); PHá^Sẻ®ỈG BAN THƯỜNG TRựC
- Chủ tịch, các PCT UBND tinh;
- Các ngành thành viên BCĐ LN ATTP tỉnh;
- UBND, BCĐLN các huyện, thành phố;
- Thành viên tồ giúp việc BCĐ tinh;
- Các sờ, ngành, đơn vị liên quan;
-Lưu:VT,KGVX.

ĨCirnBNDTÌNH
Trần Thị Bích Hằng



PHỤ LỤC 1
I! )II HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG

/íoạc/ỉ SỔẬŨ/KH-BCĐ ngày. tháng 12 năm 2023
&<? fíén ngà«/í toổM ítec p/ỉẩm tinh Thái Bình)

I. ĐỔI TƯỢNG ƯU TIÊN TRUYÈN THÔNG
1. Người nội ừợ, ngu'ời teực tiếp chọn mua, chế biến ữiực phẩm cho gia đình
2. Người tiêu dùng thực phẩm
3 Người sản xuất, chế biến, kinh doaiứi thực phâm
4. Chính quyền các cấp, nhà quản lý
IL NỘI DUNG TRƯYÈN THÔNG
1, Đối vói Chính quyền các cấp, các nhà quản lý
- Phổ biến kế hoạch triển Ichai công tác bảo đảm an toàn thực phâm Têt

Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội mùa xuân 2024.
- Tuyên truyền các vãn bản pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, các vãn bản

liên quan đến công tác quản lý ATTP, đặc biệt chú ý các vãn ban ahư:
+ Luật số 67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 sửa đổi, bô sung một

số điều cua Luật Xử lý vi phạm hàrứi chính, có hiệu lực thi hành tò ngày 01
tháng 01 năm 2022;

+ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 về việc tiêp tục tăng
cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phâm trong tình hình mơi;

+ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19 tháng 6 nãm 2018 của Thủ tựớng Chí^
phủ về tang cường đấu ừanh chong buôn lậu, gian lận thương mại,
kinh doaiứi hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phâm, my
phẩm thưc phẩm chức năng, dược liệu và vị thuôc y học cô truyên. Chan chinh
hoại động quảng cáo theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2017 của
Thủ tướng Chính phủ;

+ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 quy định chi
tiết thi hành một sô điêu của Luật an toàn thực phaniỊ

+ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chínli phủ sửa đổi,
bổ sung một sồ quy địiủi liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm
vi quản lý nlià nước của Bộ Y tê;

+ Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
- Nêu cao vai trò, ừách nhiệm của chính quyền các cấp, người đứng đâu

các đơn vị, cơ quan trong việc quản lý an toàn thực phâm tại địa phương, cơ sở.
- Đưa tin tuyẽn truyền về các hoạt động ứia^ tra, kiểm tra, xử lý vi phạm

và công tác bảo đảm an toàn thực phâtĩi Ừ6Ĩ1 đia ban.



- Đưa tin kịp ứiời về các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn
tỉnh. Công lAai tèn, địa chi các cơ sở, cá nhân vi phạm về an toàn thực phâm;
thông tin danh sách, địa chi sản xuất, kinh doanh tìiực phâm an toàn.

2 Đối vói ngưòi sản xuất, chế biến, kinh doanh thực pham
- Tuyên truyền Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018; Nghị định số

38/2021/ỉ^-CP ngày 29/3/2021; Nghị định số 155/2018/ND-CP ngày
12/11/2018;

- Tiếp tục tuyên ừiayền phổ biến các quy định về sản xuất, kinh doanh niợu
theo Nghi đinh số 105/2017/Ĩ®-CP về kinh doanh rượu. Nghị định 17/2020/NĐ-
CP sửa đềi isighi đirửi liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thi^c lĩnh vực
quàn ly ahà nươc cua Bộ Công Thương. Nghị định số 77/2016^-CP ngày
01/7/2016 của Chính phủ sửa đoi, bổ sung một số qụy định vê điêu kiện đâu tu
Virili doanh trong lĩiủi vực mua bán hàng hóa quốc tế, Ịióa chất, vật liệu nô công
nghiệp phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý
nhà nước của Bộ Công Thương. Chi thị số 13/CpCT nfy 30/10/2023 về V
thực hiện các giai pháp bảo đam cân đối cung cầu, bình ôn ứiị trường cuôi năm
2023 vấ dịp Tết N^yen đán Giáp Thìn năm 2024.

- Tuyên trayền phổ biến các sàn phẩm, chuỗi thực phẩm an tọàn, các sản
phẩm truyền thống cua địa phương nhằm quảng bá, khích lệ sản xuât sản phâm
thực phẩm an toàn, mang đậm nét tìTiyền thống, đặc sản địa phương...

- Công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chíiứi vê ATTP nham
cảnh cáo, ran đe, ngăn chặn các hành vi vi phạm trái pháp luật.

3. Đối vói ngưòi tiêu dùng thực phẩm
- Hướng dẫn cách chọn mua thực phẩm an toàn;
- Cách chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn;
- Hướng dẫn cách chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn, cách bảo quản

giò, chả, canh măng, bánh chưng trong ngày Têt;
- Không mua thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh khônẹ đảm bảo

an toàn; ăiông mua sản phẩm thực phẩm Iđiông rõ nguồn gốc, có dâu hiệu ôi
thiu, mốc, hỏng;

- Không nên mua, tích trũ', chế biến quá nhiều thực phẩm, thức ăn ừong ngày
Tết để tránh sử dụng sản phẩm không tươi, mất dinh dưỡng hoặc môc hòng;

- Không uống cồn công nghiệp vì có thể gây mù mắt và tủ' vong; ^ông sử
dụng rượu Idiông có nguồn goc; rưọ-u không công bo tiêu chuân chât lượng,
kỉiong uổng rượu khi đang đói, mệt hoặc đang uống thuốc điêu trị;

- Khai báo khi bị ngộ độc thực phẩm và các bệnh trayền qua thực phâm
theo quy định.



m. CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG
- Kênh truyền thông đại chúng: Huy động Đài Phát thanh và ữuyên hình,

Báo Thái Bình dành nhiều thời gian, thời lượng phát sóng tuyên ^
toan thưc phẩm. Đặc biệt phát huy hệ thống đài truyền thanh ở xã, phương,
pho đấ tập trung chuyển tải Thông điệp "Bảo đảm an toàn thực
Nguyên Giáp Thìn 2024'\ Viết bài phổ biến kiến thức yê an toàn thực pham
Tằ Le họi. Tổ chức tọa đàm, đối thoại trụ-c tiếp trên truyền hình, truyên thanh
ve ản toan thực phẩm, phổ biến các nội dung của Luật yà các văn bản hướng dân
liên quan để nâng cao hiệu quả thực thi các nội dung của Luật.

- Kềnh truyền thông trực tiếp: Tăng cường truyền thông trực tiêp thông
qua đội ngũ cán bộ y tế, giáò dục, nông nghiệp phát txiển nông thôn các ban
ngành' đoan thể (như Mặt ữận tổ quốc, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn Thanh
mên, lực lượng vu ừang, cộng tác viên y tế thôn...) với các hình thức^dê tiêp thu
như hướng dẫn thực hành cụ thể theo nhóm, nói chuyện, hội thảo, hội diên, hỘỊ
thi quan chúng, hội thi cộng tác viên tuyên truyền về an toàn thực pham... Ngoài
ra đưa vào thao luận và có nghị quyết về đảm bảo an toàn thực phâm ừong các
đợt sinh hoạt của các câp ủy Đảng.

- Các kênh truyền thông khác: Tùy tùng địa phương, phong tục, tập
quán đĩa bàn dân^cư triên khai các hình thưc truyền thông phù hợp như băng -
vồn íchắu hiệu, triển lãm, truyền thông lưu động...

Đăc biệt, cần huy động sự hưởng ứng tham gia của các tổ chức, cá nhân doanh
nghiệp san xuất, kinh doaĩẴ thực phẩm và các tổ chức,^ đoàn thê bảo vệ quỵên lợi
ngươi tiêu dùng cùng tham gia vào các hoạt động truyêrL ứiông, tuyên tmyên đam
bảo an toàn tìiực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lê hội Xuân 2024.

KHÂU mẼTT TUYÊN TRUYỀN ĐẢM BẢO ^ TOÀN THựC
PHAM TET NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN VÀ MÙA LẺ HỘI 2024
1. Vì sức khoẻ cộng đồng, hãy sản xuất, kỉnh doanh các sản phẩm thực

phẩm chắt ỉượng, an toàn;
2. Không sử dụng thực phẩm ôi thiu, mốc hỏng; không rõ nguôn gôc, xuât xứ;
3. Vì quyên lợi người tiêu dùng, hãy đấu tranh vón các hành vi vi phạm an

toàn thực phẩm;
4 Không ỉạm dụng rượu, bia để Têt Giáp Thìn trọn niêm vui,
5 Không uống rượu khi không biết rõ nguồn gốc, xuât xứ sảnphãm;
6 Đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng đa dạng đê tăng

cường sức khỏe./.
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PHỤ LỤC 2

HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA
(Kèm theo Kế hoạch sổ /KH-BCĐ nêàrStháng l2 nẫm2023

cua Ban chí đạo liên ngành An toàn thực phẩm tinh Thái Bình)

Căn cứ yêu cầu công tác bảo đảm ATTP Tẹt Nguyên đán Giáp Thìn và
mùa Le hội Xuân 2024, Ban Chỉ đạo liên npành ATTP tỉnh hướng dan ỵiệc triên
lAai cong tac kiểm tra ATTP trong dịp xết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lê
hội Xuân 2024 lứiư sau;

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẰU
1. Mục đích:
- Kiểm soát bào đảm an toàn thực phẩm trước, ttong và saụ Têt Nguyện

đán Gi^ Thin và mùa Lễ hội Xuân 2024, đặc biệt là các sản phâm/iihóm sản
phẩm sử dụng nhiều trong dịp Têt Npyên đán và trong các Lê tội như- thỊt và
cac sản phẳm tà thịt, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải Idiát, bá^, mứt, 1^0,
rau củ quả, phụ gia thực phẩm...và các cơ sở kinh doaiủi dịch w ăn uông; Kịp
thm phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm về an toàn thực phâm, kiêm soát
Miong đe xay ra ngộ đọc thực phẩm, lủĩất là ngộ độc tập thế, ngộ độc rượu do
methanoL

- Đánh giá công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của các câp,
các ngành tù' tuyến tình, huyện đến xã theo Luật an toàn thực
so 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phu tại Chi thị số 17/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 về việc tiêp tăng
cưrag ừách nliiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phâm trong tình hình mới.

Đánh giá việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơrò
sản xuất, kinlĩ doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống; kiểm sọát và xử lý
minh hàừi vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chât lượng tìieo Chỉ thị
so 17/CT-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Thủ tu'ớng Chính phủ. Chân cninh
hoạt động quảng cáo theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2017 của
Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu
- Kiểm ứa có ừọng tâm, trọng điểm tập trung vào nhũ-ng mặt hàng được sử

dụng nWeu trong dịp Tết Nguyên đán và trong các Lễ hội như thịt và các sàn
phấm tìt thịt, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mtó, kẹo rau, cu,
qua phụ gía thực phẩm ... và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uông. Chú tr^g
itíem soat ĩứiũng đầu mối sản xuất, nhập khẩu, chợ đầu môi, trung tâm thucmg
mặi sieu thị, chợ trayền thống, cơ sở giết mổ, vận chuyên thực phâm; đông thời
kiêm roát chặt chệ hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàBg
Iđiong bảo đảm chất lượng, hết hạn sử dụng, không rõ nguôn gôc xuât xứ.
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- Trong quá trình kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục
kiến thưc phẶ luật về an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và ý thức của
cộng đồng trong bảo đảm an toàn thực phâm.

- Triển khai kiểm tra tru'ớc, ừong, sau Tết và mùa Lễ hội Xuân 2024, bảo
đảm đúng độ theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương vê an toàn
thực phẩm.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG KIẺM TRA
1. Đối tưọng
1 1. Đối tượng kiểm tra là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập

khẩu thưc phẩm, kmh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đựờng phô, tập frung vao
nhmg cơ sở sản xuất, lãnh doanh các mặt hàng ứiực phẩm được sử
trong dip xết Nguyên đán Giáp Thìn và các Lễ hội như thịt và các sản phạm tà
tĩìit biã ru'Ợu, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mút, kẹo rau, củ, quả, phụ
Bia thực phẩm v.v...và các cơ sở dịch vụ ăn uống. Trong đó, các đoàn của tuyên
tinh tap tmng kiểm tra những cơ sở sàn xuất, chế biến, Iđnh doanh, nhập khâụ
thực pMm là đầu mối lớn, các chợ đầu mối, siêu thị, trang tâm thưcmg mại. ĐÔI
vm cac cơ sở thực phẩm vừa yà nhỏ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uông chủ yêu
do cấp huyện, xã thực hiện kiểm tra.

1 2. Các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ứiương theo
trách nhiệm phan công quảri lý nhẳ nước về an toàn thực phẩm tại Luật an toàn
thực pMm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP chịu trách nhiệm chỉ đạo kiêm tra các
san pham, nhom sản phẩm thuộc phạm vi quàn lý.

2. Nội dung

- Công tác chỉ đạo, xây dụ-ng ban hành kế hoạch và triên khai cộng tác bảo
đảm an toàn thực phâm, kiêm tra ATTP trong dịp Têt Nguyên đán Giáp Thìn và
Lễ hội Xuân 2024;

-Viêc triển khai các quy định về bảo đảm an tọàn thực phâm
phương; Đáiih giá công tác quản lý đối với các sản phẩm, nhóm sản phâm và
trach nhiêm quan lý nha nước về an toàn thực pham quy định tại các Phụ lục li,
m IV Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và quy định tại các Điêu 36, 37, 38, 39, 4U
Nghị định Số 15/2018/NĐ-CP;

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; chú

tra về íeu laẹn cíia cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; điều kiện an toàn
phẩm cua cơ sơ kinh doanh dịch vụ ăn uống; chất lưpng. an toàn
thực pham; n^ồn gốc, xuất xứ; đăng ký bản công bố/tự công bô sản phâm; ghi
nhãn; quàng cáo; lấy mẫu kiểm nghiệm...

in. XỬ LÝ VI PHẠM
1. Các căn cứ để xử lý vi phạm
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- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 của
Quốc hội khóa 12;

- Luât Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm
2012- Luạt sưa đồi, bo sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính sô
67/2Ỏ20/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020;

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 ỉhấng 02 năm 2018 quy định chi
tiết thi hanh một số điều của Luật an toàn thục phẩm;

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ng^ 12/11/2018 của Chính phù sửa đổi^
bổ sung mọt số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm
vi quản lý nhà nước cùa Bộ y tê;

-Nghi đinh số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tìiáng 9 năm 2018 quy định xử
phạt vi phạm" hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định 124/202l^Đ- CP
ngay 28/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điêu của Nghị đỊnh sộ
115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy địiA xử phạt yi
phaín hành chính ve an toàn thực phẩm và Nghị định sô 117/2020/NĐ-CP ngay
28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính teong
lĩnh vực y tế;

- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ Quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

-Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ
sửa đôi bo sung một sô điêu của các Nghị định liên quan đếr^iêu kiện đâu tu
kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

-Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính
phủ quy đ nh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh Vực tiêu chuân, đo luOTg và
chat lượng sản phẩm, hang hóa; Nghị địnli 126/2021/NĐ-CP ngày 3^0/12/202
sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định qụy đinh xử phạt VI phạm han
chính trong lĩnh vực sở hũ-u công nghiệp, tiêu chuân, đo lường và chât lượng san
phẩm, hàng hóa; hoạt động Khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ;
năng lượng nguyên tủ-;

-Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 Nghị định xử phạt hành
chính ừong lĩnh vực chăn nuôi;

-Nghi định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ
quy định về hành vi, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vụ-c văn
hóa và quảng cáo; Nghị định số 129/202l/râ)-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021
của Chí^ phủ sửa đoi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt
VI phạm hanh chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyển tác giả, quyên liên
quan; văn hóa và quảng cáo;

- Nghi điiứi số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy
địiứi xư phạt vi phạm hành chÍBh trong lĩnh vực giống cây ừồng, bảo kiêm dịch
thực vạt; Nghị đmh' số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tìạáng 7 năm 2017 của Ch^ pM
quy địiứi xử pliạt vi phạm hành chính trong lĩnh vục thú y; NghỊ đỊĩih so
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04/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ sửa đôi, bô sung một
sô điii của Nghỉ đmli số 31/2016/NĐ-CP ngàỵ 06 tháng 5 năm 2016 của Chinh
phu quy đinh xừ phạt vi phạm hành chứửi trong lĩnh vực giống cây trông, bao vệ và
bìm dỊch thực vậ^ NgM định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của
Chmh phủ quy định xư phạt vi phạm hành chính trong lĩrửi vực thú y;

-Nghị địnli số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ
về ìcinh doanh Rượu;

-Nghi đinh số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chíiứi phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại'
buon bán hang giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; N^hị định sô
17/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 nãm 2022 của Chính phủ sửa đôi, bô sung
một so đieu của cac nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chmh ừong
liăi wc hóa chất và vạt liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sứ
dụng năng hivng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương sản xuât buôn
ban hàng giả, iiàng^ cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dâu khi, ^
kinh doanh xăng dầu và khí; '

- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ ||
về nhãn liàn7hóa; Nghị định số 11 l/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 sửa đối bố ■
sung một srđĩều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của
Chmh phù về nhãn hàng hóa;

-Nghi đinh số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính
phủ quy đính chi tiết thi hàiứi Luật quảng cáo; Nghị định sô 70/2021/^ CP
ngay 20/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sô 181/2013/NĐ-CP
ngay 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sô điêu của Luật
Quảng cáo;

-Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế
auv đM hoạt động Iđểm tra an toàn thực phẩm ừong sản xuất kiA doa^ thựcpham thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; Thông tư 17/2023/TT-BYT ngày
25/9/2023'của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một sô văn bản quy pnạm
pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tê ban hành;

- Thông tư số 23/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ Y tế quy
định việc thu hòi và xử lý thực phâm ỏiong bảo đảm an toàn thuộc thâm quyên
quản lý của Bộ Y tê;

-Thông tư 18/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Ỵ tế hướng dẫn thực
hành san xuat tốt (GMP) trong sản xuất, lánh doanh thực phẩm^bảo vệ sức aỏe;
Thong to 17/2023/TT-BYT ngày 25/9/2023 của Bộ Y tế sửa đôi, bô SỊmg và bm
bo mọt số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phấm do Bộ toởng Bộ Y
tế ban hành;

-Thông tu- 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định truy
xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tê;
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-Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm_2012 cùa Bộ
Khoa học và Công nghệ Quy định việc kiểm tra nhà nước về chât lượng hàng
hóa hra thông tren thĩ trarag; Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28^ tháng
9 năm 2017 Bộ Khoa học Ỹa Công nghệ ban hành Thông tư sửa đôi, bô sung

sô điêu của Thông ũr số 26/2012/TT-BKHCN ngàỵ 12 tháng 12 fm 2012
cua Bọ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy địiửi việc kiêm tra nhà nước vẽ
chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị traÒTig;

-Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngậy 25 tháng 12 năm 2018 quy
đinVi việc tìiẩm định, chứng nhận cơ sở sản pất, kinh doanh thực phâm nông,
lam thuỹ sản đủ" điếu Idện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ
Nông nghiệp và phát triển Nông thôn;

-Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng lỌ năm 2018 quỵ
định phưrag thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đôi với cơ sở
san xuắt kúứi doaiứi nông lâm thủy sàn không thuộc điện cấp giây chú-ng nhận
cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông
nghiệp và phát teiển Nông thôn;

- Thông tu- số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công thương quy
địiửi về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệni của Bộ Cong thương;

-Thông tu- số 17/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 của Bộ Nông
nghiêp vĩphát tíển nông thôn: Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hôi và^xử
ly thực phẩm không bảo đàm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông
nghiệp và Phát ừiển nông thôn;

-Thông tu- số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông
nghiệp và Phát ừiển nông ứiôn: Sửa đổi, bô sung một sô Thông tư quy
thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phâm nông, lâm, thủy
san đu điểu kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lỷ của Bộ
Nong nghiẹp và Phát ừiển nông thôn (sửa đổi một số điều của Thông tư sô
38/2018/TT-BNNPTNT 2/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn
ve Quy đỊiứi viẹc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phâm
nons, lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phâm thuộc ph^vi quản lý của
Bô Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư sô 48/2013/TT- BNNPTNT
ngày 4/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát tnển nông thôn Quy địiứi vê kiêm
ừa chứng nhận an toàn thực phâni thủy sản xuât khau);

-Thông tư 13/2020/TT-BCT ngày 18 tháng^ 6 năm 2020 của Bộ Công
thương sưa đồi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương;

* - Thông tư số 10/2021/TT-BYT ngày 30 tháng 6 nãm 2021 của Bộ Y tế ban
hành Thong tư quy định Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuât, kinh doanh
thực phẩm bảo vệ sức khỏe;

- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan...
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2. Thực hiện xử lý vi phạm
- Các đoàn kiểm tra khi phát hiện vi phạm phải xử lý theo đúng quy định

-Trong quá trình kiểm tra các đoàn căn cứ vào tính chất vụ việc và thẩm
quyền đề xư lý hoặc chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan chức n^g a ^
phư^g (ủy nhan dân) nơi có cơ sở được kiểm ừa đóng trên địa bàn đê xử lỷ
theo quy địiứi.

IV. TRIỂN KHAI THựC HIỆN
1. Thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành
11. Tai Tỉnh-. BCĐ liên ngành ATTP tỉnh giao Sở Y tế, Sở Nông nghiệp &

PTNt' sở bông thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thành viện tô chức
thàĩih 03 đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm ừa các cơ sở sản xuât, kinh doarứi
thực pMm, cơ sở kiĩủi doanh dịch vụ ãn uống ừên địa bàn toàn tỉnh (bao gôm cảc
cơ sở thuộc thẩm quyền quản ỉỷ của cả 3 ngành).

L2. Tai các đia phương: Căn cứ Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo
ATTP xết Nguyên'đán Giáp Thìn và mùa Le hội Xuân 2024 yà các văn bản
hướiig dan; BCĐ liên ngành huyện, thành phố, xã, phường, thị trân triêĩi khai
các nội dung sau:

+ Xây dụ-ng kế hoạch kiểm tra trong dịp xết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa
Lễ hội Xuân 2024 trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thành phô, xã,
phường, thị ữấn phê duyệt và triên khai ữiực hiện.

+ Tổ chức các đoàn kiểm ừa liên ngành về ATTP ừong dịp Tết Nguyên
đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024.

+ Phối họp với Đoàn liên ngành của tỉnh (khi cần thiêt) đê kiêm tra, xử lý
vi phạm về ATTP.

2. Thành lập các đoàn kiểm tra chuyên ngành
Các sở ngành, đofn vị chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ^ được giao

thành lạp cac đoàn ỉdểm ừa chuyên ngành tiến hành Idểm tra công tác đảm bảo
ATTP tại các cơ sở thực phầm theo phân công, phân câp quản lý.

3. Lấy mẫu kiểm nghiệm
- Đối với tuyến tỉnh: Việc lấy mẫu và chỉ địnli chỉ tiêu kiêm nghiệm do

Trưởng đoàn kiểm ữa liên ngành quyết định trên cơ sở căn cứ tình hì^ thực tê
tại cơ sở được kiểm tra. Kinh phí phục vụ lấy mẫu và kiếm nghiệm mâu từ ngan
sach của tỉnh cấp cho các ngành và nguồn kinh phí họp pháp Iđiác.

- Đối với các địa phương: Tuỳ theo tình hmli thực tê, Trượng đoàn quyet
định cụ thể việc lấy mẫu và kiem nghiệm mẫu phục vụ công tác kiêm tra.

4. Tiến trình thực hiện;
- Tru-ớc ngày 25/12/2023: BCĐ liên ngành ATTP các cấp xây dựng kê

hoạch và thành lập các đoàn kiêm tra liên ngành.



16

- Từ ngày 26/12/2023 đến 20/3/2024 các đoàn kiểm tra liên ngàiih các cấp
tiến hành kiểm ừa tại địa bản được phân công, phân cấp quản lý.

5. Đáo cáo kết quả
Các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành các cấp báo cáo nhanh kết quả

kiểm ừa và báo cáo tổng họp về UBND tỉnh, BCĐ liên ngành ATTP tỉnh bằng
vãn bản {qua To công tác giúp việc cho BCĐ: Chi cục An toàn vệ sinh thực
phẩm, Sở Y tế, địa chỉ: sổ 239, Hai Bà Trưng để tổng hợp).

- Báo cáo nhanh kết quả kiểm tra Tết Nguyên đán trước ngày 15/01/2024
Mầu 2 (Phụ lục 3)

- Báo cáo tổng họp Tết Nguyên đán trước ngày 15/02/2023 Mau 1 (Phụ lục 3)
- Báo cáo công tác bảo đảm ATTP mùa lễ hội Xuân trước ngày 20/3/2025

Mẫu 1 (Phụ lục 3)
V. BẢO ĐẢM KINH PHÍ
1. Kinh phí

Công tác phí của các thành viên đoàn kiểm tra do cơ quan cử cán bộ tham
gia tự bảo đảm theo quy định hiện hành

2. Phương tiện đi lại

Trường đoàn thuộc cơ quan nào thì sử dụng phương tiện của cơ quan đó để
đảm bảo cho đoàn kiêm ừa đi lại trong khu vực tỉnh, huyện mà đoàn được giao
nhiệm vụ kiêm ừa.

Trên đây là hưóng dẫn triển khai kiểm tra liên ngành trong dịp Tết Nguyên
đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024, Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh đề nghị
các Sở, ngành liên quan, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Kế
hoạch này, xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai công tác kiểm tra ừển
địa bàn quản lý, báo cáo kết quả về Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm)
theo đúng thời gian quy định để tổng họp, báo cáo./.
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Phụ lục 3
Mau 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Ngày tháng nãm 20

(tên cơ quan chù quản)
(tên cơ quan báo cáo)

Số: /BC - .. .(chữ viết tắt tên
CQ báo cáo)

BÁO CÁO
Trỉển khai Ke hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm
Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuằn2024

Kính gửi: Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm
1. Công tác chỉ đạo:

Xây dựng Kế hoạch và công văn chỉ đạo ừiển khai Kế hoạch tới các đơn
vị trực thuộc {nêu cụ thể)
u. Các hoạt động đã trỉển khai:

1. Các hoạt động truyền thông được triển khai:

TT Hoạt động Số lưọng/buổi Số người tham dự
1 Họp cộng tác viên báo chí
2 Nói chuyện
3

rr*A 1 ÁTập liuân
4 Hôi thảo
5 Phát thanh: tỉnh

Phát thanh: huyện
Phát thanh: xã/phường
Phát thanh: thôn/ bản

6 Truyên hình: tỉnh
7 Báo viêt: tỉnh

Báo viêt: huyện
Bản tin: xã/phường

8 Sản phâm truyên thông:
- Băng rôn, khâu hiệu
- Tranh áp - phích

rri > A- Tờ gâp
- Băng, đĩa hình
- Băng, đĩa âm
- Khác ....

9 Hoạt động khác: hội thi, hội
thảo tuyên íxuyền ATTP ...
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2, Hoạt động kiểm tra
2.1. Việc tổ chửc các đoàn thanh, ỉdểm tra
Tổng số đoàn thanh, kiểm tra:
Trong đó:

Số đoàn thanh, kiểm tra tuyến tỉnh:
Số đoàn thanh, kiểm tra tuyến huyện:
Số đoàn thanh, kiểm tra tuyến xã:

2.2 . Kết quả thanh, kiểm tra

TT
Loại hình cơ sở

thưc phẩm
Tổng số

CO' sở

Sô cơ sở được
ỉdểm tra

Số cơ sở đạt Tỷ lệ % đạt

1
2

3

4

Tông sô

kV

Bảng 2. Tỉnh hình vi phạm và xử lý vi phạm
Số lượng: ... đoàn
Số cơ sở được thanh, kiểm tra: ...
Kết quả chi tiết:

TT Nội dung

sx thực
phẩm (gồm
vừa vừa

KD)

KDthực
phâm

KD

dich vu
•  •

ăn uông

KD thức
ăn đường

phố
Cộng

1 Tông sô cơ sở

2
Cơ sở được thanh, kiêm
tra

Đạt (số cơ sở Yo)
Vi phạm (sô cơ sở %)

3 Xử lỷ vi phạm
3.1 Phat iên;

- Sô cơ sở

- Tiên phạt (đông)
3.2 Xử phạt bô suriR;

- Tước quyên sử dụng
+ Tước GCN cơ sở đủ

+ Tước Giây tiêp nhận
- Đình chỉ hoạt động
- Tịch thu tang vật
điều kiên AÍTP

3.3 Khắc phục hậu quả
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- Buôc thu hôi

- Buôc tiêu hủy
- Khác (^hi rõ)

4 Xử lý khác
Thu hồi GCN cơ sở đủ
Chuyển cơ quan điều tra

TT Loại xét nghiệm
Ket quả Idễm nghiệm inẫu

Tỗng số mẫu xét
nghiệm

Sô mâu
không đạt

Tỷ lệ %
không đạt

1 Xét nghiệm nhanh
2 Xét nghiệm tại labo

Cộng

III. Tình hình ngộ độc thực phẩm trong dịp xết Nguyên đán Giáp Thìn (từ
25/01/2024 -15/02/2024) va Lễ hội Xuân (tư 16/02/2024 -10/3/2024)

TT Chỉ sô Năm 2024
(từ.... đến.,.)

Số cùng kỳ
năm 2023

So sánh

1 Số vu (yu)
2 Số mắc (ca)
3 Số chế (người)
4 Số đi Viên (ca)
5 Nguyên nhân (cụ thê)

')
■í

>

Đánh giá: So sánh với tình hình ngộ độc thực phâm cùng kỳ năm txước;
nguyên nhân chủ yếu, giải pháp khắc phục.

rv. Đánh giá chung
Đánh giá thuận lợi, khó Iđiăn và phân tích đánh giá kết quả thực hiện

ừong dịp Tết Nguyên đán năm 2024 so với Tết Nguyên đán nãm 2023.
1. ưu điểm

2. Hạn chế, tồn tại
3. Kiến nghị

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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(tên cơ quan chủ
quản)
(tên cơ quan báo
cáo)

Số: /BC - .. .(chữ viết tắt
tên CQ báo cáo)

Mấu 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày thảng năm 20.

BÁO CÁO
Ket quả thanh, kỉểm tra do địa phương thực hiện

trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024

I. Công tác chỉ đạo (nêu cụ thê)

II, Kết quả kỉểm tra tại cơ sờ thực phẩm (không bao gồm các cơ sở do Đoàn
kiểm tra tuyến tỉnh thực hỉện và háo cáo)

1. Việc tổ chức các đoàn thanh, kiểm tra
Tổng số đoàn thanh, kiểm tra:
Trong đó:
1.1. Số đoàn thanh, kiểm tra tiiyến tỉnh:
1.2. Số đoàn thanh, kiểm tra tuyến huyện:
1.3. Số đoàn thanh, kiểm tra tuyến xã:
2. Kết quả thanh, kiểm tra

/

TT
Loại hình cơ sở

thực phẩm
Tông sô

CO'sở

Sô co* sử được
kỉểm tra

Số cơ sử đạt Tỷ lệ % đạt

1

2

3

4

Tông sô

Bảng 2, Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm
Số lượng: ... đoàn
Số cơ sở được thanh, kiểm tra: ...
Ket Quả chi tiết:

TT Nội dung

sx thưc
•

pham (gồm
vừa sx vừa

KDÌ

KD thực
phẩm

KD

dich vu
•  •

ăn uổng

KD thửc

ăn đưÒTig
phố

Cộng

1 Tông sô cơ sở
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2
Cơ sở được thanh,
kiểm tra
Đạt (sổ cơ sở %)
Vi phạm (số cơ sở %)

3 Xử lý vi phạm
3.1 Phat iên:

- Sô cơ sở

- Tiên phạt (đông)
3.2 Xử phạt bổ sung;

- Tước quyên sử dụng
+ Tước GCN cơ sờ đù

+ Tước Giây tiêp nhận
- Đình chỉ hoạt động
- Tịch thu tang vật

3.3 Khắc phục hậu quả
- Buôc thu hôi

- Buộc tiêu hủy
- Khác (^hỉ ro)

4 Xử lý khác
Thu hôi GCN đủ ĐK

Chuyên cơ quan Đ. tra

TT Loại xét nghiệm
Kết quả kiểm nghiệm mẫu

Tổng số mẫu xét
nghiệm

Sô mâu
không đạt

Tỷ lệ %
không đạt

1 Xét nghiệm nhanh

2 Xét nghiệm tại labo

Cộng

III. Nhận xét, đánh giá chung

Đánh giá thuận lợi, khó khăn và phân tích đánh giá két quả thực hiện
ừong dịp Tết Nguyên đán năm 2024 so với Tết Nguyên đán năm 2023.
IV. Đe xuất, kiến nghị (ghì cụ thể)
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